	ĐỀ 10
	ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ II 
Môn: VẬT LÝ 10
Thời gian: 45 phút


Câu 1. Động năng của một vật thay đổi ra sao nếu khối lượng m của vật không đổi nhưng vận tốc tăng gấp hai lần?


A. Tăng 2 lần.
B. Tăng 4 lần.
C. Tăng 6 lần.
D. Giảm 4 lần.

Câu 2. Một vật có khối lượng 1 kg chuyển động với vận tốc 2 m/s thì động năng của vật là


A. 2 J


B. 4 J
C. 0 J
D. 6 J

Câu 3. Đối với một lượng khí xác định, quá trình nào sau đây là đẳng áp? (Theo nhiệt độ tuyệt đối)


A. Nhiệt độ tăng, thể tích tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ.


B. Nhiệt độ không đổi, thể tích giảm.


C. Nhiệt độ không đổi, thể tích tăng.


D. Nhiệt độ giảm, thể tích tăng tỉ lệ nghịch với nhiệt độ.

Câu 4. Treo một vật có khối lượng m vào một lò xo có hệ số đàn hồi là 100 N/m thì lò xo dãn ra 10 cm. Lấy g = 10 m/s². Khối lượng của vật là


A. m = 0,1 kg
B. m = 1 g
C. m = 1 kg
D. m = 10 g

Câu 5. Khối lượng riêng của vật rắn kim loại tăng hay giảm khi bị đun nóng? Vì sao?


A. Tăng. Vì thể tích vật tăng nhưng khối lượng vật giảm.


B. Tăng. Vì khối lượng vật tăng, thể tích không đổi.


C. Giảm. Vì khối lượng không đổi, nhưng thể tích vật lại tăng.


D. Giảm. Vì thể tích vật tăng nhanh còn khối lượng vật tăng chậm hơn.

Câu 6. Đường đẳng nhiệt trong hệ trục (OV; Op) có dạng


A. Đường tròn
B. Đường hypebol
C. Đường thẳng
D. Đường parabol.

Câu 7. Trong trường hợp tổng quát, công của một lực được xác định bằng


A. mgz

B. Fs
C. mv²/2
D. Fscosα

Câu 8. Trong sự rơi tự do, đại lượng nào sau đây được bảo toàn


A. Thế năng
B. Động năng
C. Động lượng
D. Cơ năng
Câu 9. Một lượng khí có thể tích 1 m³, áp suất 1 atm. Người ta nén đẳng nhiệt tới áp suất 2,5 atm. Thể tích của khí nén là


A. 4 lít

B. 0,4 m³
C. 0,04 m³
D. 2,5 m³

Câu 10. Khi giữ nguyên nhiệt độ nhưng tăng thể tích thì áp suất khí


A. không thay đổi.
B. giảm.
C. tăng.
D. chưa kết luận được.

Câu 11. Một khối khí ở 7°C đựng trong một bình kín có áp suất 2.105 Pa. Hỏi phải đung nóng bình đến nhiệt độ bao nhiêu °C để áp suất khí là 3.105 Pa.


A. 127°C
B. 157°C
C. 147°C
D. 117°C

Câu 12. Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật Sác lơ?
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Câu 13. Ở nhiệt độ 300°C thể tích của một lượng khí là 10 lít. Thể tích khí đó ở 450°C là bao nhiêu nếu áp suất khí không đổi.


A. 12,6 lít
B. 7,9 m³
C. 7,9 lít
D. 1,26 lít

Câu 14. Một thước thép ở 20°C có đọ dài là 1000 mm. Khi nhiệt độ tăng đến 40°C, thước thép này dài thêm bao nhiêu? Biết hệ số nở dài của thép là α = 12.10–6 K–1.


A. 4,2 mm
B. 0,24 mm
C. 3,2 mm
D. 2,4 mm

Câu 15. Vật rắn đơn tinh thể có các đặc tính sau:


A. Dị hướng và nóng chảy ở một nhiệt độ xác định.


B. Đẳng hướng và nóng chảy ở một nhiệt độ xác định.


C. Dị hướng và nóng chảy ở nhiệt độ không xác định.


D. Đẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt độ không xác định.

Câu 16. Vật có khối lượng 20 kg chuyển động với vận tốc 40 cm/s thì động lượng của vật là


A. 2 kg.m/s
B. 800 kg.m/s
C. 5 kg.m/s
D. 8 kg.m/s
Câu 17. Một thanh thép dài 2000 mm có tiết diện 2.10–4 m². Khi chịu lực kéo F tác dụng, thanh thép dài thêm 1,50 mm. Thép có suất đàn hồi E = 2,16.1011 Pa. Độ lớn lực kéo F là


A. 14,4. 104 N
B. 8,10. 104 N
C. 3,24. 104 N
D. 2,34. 104 N

Câu 18. Đặc điểm và tính chất nào dưới đây có liên quan đến chất rắn vô định hình?


A. Không có nhiệt độ nóng chảy xác định
B. Có cấu trúc tinh thể


C. Có dạng hình học xác định
D. Có tính dị hướng

Câu 19. Biểu thức động lượng của một vật chuyển động là
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Câu 20. Thế năng của một vật có giá trị


A. luôn dương

B. luôn âm


C. phụ thuộc việc chọn gốc thế năng
D. luôn khác không

Câu 21. Một quả cầu có đường kính là 4cm, đặt trong nước. Suất căng bề mặt của nước là 0,05N/m và quả cầu có bề mặt hoàn toàn không bị nước làm dính ướt. Lực căng bề mặt lớn nhất tác dụng lên quả cầu là:

A. 3,14.10-3 (N).
B. 6,28.10-2 (N).
C. 3,14.10-2 (N).
D. 6,28.10-3 (N).
Câu 22. Trong hệ tọa độ (pOV) đường đẳng áp là 


A. đường thẳng song song trục OV.
B. đường thẳng song song trục Op.


C. đường cong hypebol.

D. đường thẳng kéo dài sẽ đi qua gốc tọa độ.

Câu 23. Thả rơi tự do một vật. Vận tốc của vật lúc bắt đầu chạm đất là 16 m/s. Lấy g = 10 m/s2. Vật được thả tại độ cao 


A. 25,6 m
B. 12,8 m 
C. 236 m
D. 160 m

Câu 24. Chất rắn kết tinh KHÔNG có đặc điểm nào?


A. có nhiệt độ nóng chảy không xác định.


B. có cấu trúc mạng tinh thể.


C. có dạng hình học xác định.


D. có nhiệt độ nóng chảy xác định.

Câu 25. Vật rắn có tính dị hướng là vật rắn


A. vô định hình
B. đơn tinh thể
C. bất kỳ
D. đa tinh thể.

Câu 26. Chất rắn nào sau đây thuộc loại chất rắn kết tinh?


A. Nhựa đường
B. Kim loại
C. Cao su
D. Thủy tinh

Câu 27. Trong biến dạng đàn hồi, độ biến dạng tỉ đối của thanh chất rắn tỉ lệ thuận với đại lượng nào dưới đây?


A. Tiết diện ngang của thanh
B. Cả ứng suất và độ dài ban đầu của thanh


C. Ứng suất tác dụng lên thanh
D. Độ dài ban đầu của thanh

Câu 28. Một thang máy có khối lượng m = 1 tấn chuyển động nhanh dần đều lên cao với gia tốc 2 m/s2. Lấy g = 9,8 m/s2. Công mà động cơ thang máy đã thực hiện trong 5 giây đầu là

A. 190kJ.
B. 295kJ.
C. 290KJ.
D. 195kJ.

Câu 29. Hệ thức nào sau đây KHÔNG đúng với phương trình trạng thái khí lý tưởng?
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Câu 30. Hiện tượng nào sau đây KHÔNG liên quan tới hiện tượng mao dẫn?


A. Giấy thấm hút mực.


B. Bấc đèn hút dầu.


C. Cốc nước đá có nước đọng trên thành cốc.


D. Mực ngấm theo rãnh ngòi bút.

----------- HẾT ----------
BÀI TẬP VỀ NHÀ

Bài 1: Một vật có khối lượng 200g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 6 m/s từ vị trí A cách mặt đất 1,5m. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy g = 10 m/s² và chọn mốc thế năng tại mặt đất.

a. Tính giá trị động năng, thế năng và cơ năng tại vị trí ném vật.

b. Tính vận tốc của vật tại vị trí có tỉ lệ W/Wt = 3.

Bài 2: Một lượng khí xác định được nén đẳng nhiệt sao cho thể tích giảm đi 3 lần, áp suất tăng thêm 3 atm. Tìm áp suất ban đầu của khí đó.

Bài 3: Trong xilanh của một động cơ đốt trong có 2 dm³ hỗ hợp khí dưới áp suất 1 at và nhiệt độ 47°C. Pittong nén xuống làm cho thể tích của hỗn hợp khí chỉ còn 0,2 dm³ và áp suất tăng lên đến 15 at. Tính nhiệt độ của hỗn hợp khí nén.

Bài 4: Khi tăng nhiệt độ tuyệt đối của một lượng khí lý tưởng lên 2 lần thì áp suất của nó tăng 25%. Hỏi thể tích của khí tăng hay giảm bao nhiêu lần?

Bài 5: Một vật có khối lượng m = 1 kg được thả rơi tự do từ độ cao 20 m. Chọn mốc thế năng tại mặt đất. Lấy g = 10 m/s².

a. Xác định động năng, thế năng và cơ năng của vật tại vị trí thả.

b. Sau khi rơi bao lâu và ở độ cao bao nhiêu thì vật có động năng là 50 J.
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